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BÁO CÁO

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị 

“về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình”

Thực hiện Công văn số 7089-CV/BTGTW, ngày 09/10/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình” như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 17/5/2005 triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình”. Theo đó, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết được tiến hành kịp thời, nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đến cuối tháng 7/2005, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành việc quán triệt, học tập Nghị quyết.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (hiện nay là Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) các cấp phối hợp với các ban, ngành liên quan đã đưa nội dung Nghị quyết của Bộ Chính trị vào các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề, toạ đàm, phổ biến chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, tin bài để tuyên truyền. Ban Chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình qua hệ thống truyền thanh cơ sở; kết hợp tuyên truyền Nghị quyết 47-NQ/TW với các chủ trương, chính sách như: Pháp lệnh Dân số, “Chiến dịch tăng cường cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tới vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn”, Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 hằng năm.

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, nhân dân về các chủ trương, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; sự tác động của chính sách dân số đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo đưa chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình vào nghị quyết đại hội Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; bố trí ngân sách cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, lấy kết quả thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình là một trong những căn cứ đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chính trị và xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Các tầng lớp nhân dân, nhất là những người trong độ tuổi sinh đẻ đã có sự chuyển biến căn bản về nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tích cực thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị (có phụ lục kèm theo).
Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đưa mục tiêu, chỉ tiêu về dân số - kế hoạch hóa gia đình vào chương trình công tác hằng năm; thường xuyên tuyên truyền, vận động, đánh giá tình hình thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nhà Báo, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật... chủ động lồng ghép nội dung về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình vào chương trình công tác và các phong trào, các cuộc vận động do đơn vị phát động. 

Các xã, phường, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thi đua thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tổ chức tư vấn, phổ biến kiến thức, đáp ứng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cho nhân dân. Nhiều địa phương đưa chính sách gia đình vào hương ước thôn xóm, làng xã; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cộng đồng dân cư; xây dựng mô hình gia đình ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; phát động phong trào cán bộ, đảng viên đi đầu trong thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Một số địa phương đã chú trọng việc xây dựng, nhân rộng và phát triển các Câu lạc bộ: “Không sinh con thứ 3”; “Tiền hôn nhân”; “Quyền trẻ em”, “Gia đình không có trẻ em hư”…
Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của tỉnh được thực hiện lồng ghép trong các đợt kiểm tra, đánh giá cuối năm. Ngành Y tế tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền quyết định thành lập các đoàn kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất ở các địa phương, đơn vị về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Năm 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các chương trình, mục tiêu đề ra. Các huyện, thành, thị uỷ kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; tiến hành khảo sát, kiểm tra và tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình”.

Thông qua kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW, các địa phương, đơn vị đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả và bổ sung chỉ tiêu, giải pháp để thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn tiếp theo; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời phê bình, nhắc nhở các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện chưa tốt; xử lí nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. 
2. Kết quả thực hiện Nghị quyết
2.1. Về công tác tuyên truyền, giáo dục

Tập trung phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Nhiều hoạt động ưu tiên cho các nhóm đối tượng ở vùng đông dân, có mức sinh cao, vùng nghèo, vùng khó khăn được triển khai hàng năm. Công tác giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, phòng chống HIV/AIDS trong và ngoài nhà trường tiếp tục được duy trì hiệu quả.
Tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn từ tỉnh đến cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh  đạo cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhất là cấp cơ sở. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các tạp chí, bản tin trong tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên đề “Dân số & Phát triển” với 960 tin, bài, phóng sự được đăng, phát sóng. Các Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện phối hợp xây dựng phát sóng 336 chuyên đề với 672 tin, bài về dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống truyền thanh cấp xã duy trì việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; phối hợp, xây dựng đăng tải nhiều tin, bài về công tác dân số và phát triển. Kết hợp duy trì hoạt động tuyên truyền thường xuyên với tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng tuyên truyền cho vùng đông dân cư, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên đã có nhiều sáng tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, giúp đoàn viên, hội viên dễ nhớ, dễ thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình như thông qua hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ.
Công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.
2.2. Về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý cơ quan dân số các cấp

Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình các cấp được củng cố, kiện toàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Sau khi giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (năm 2008), tỉnh đã thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế; ở huyện có Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện (từ tháng 8/2012); ở cơ sở có cán bộ làm công tác dân số xã, phường, thị trấn và hàng ngàn cộng tác viên dân số được bố trí đến tận thôn, xóm, cụm dân cư.

Đội ngũ cán bộ thường trực, cộng tác viên dân số thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Cán bộ, viên chức ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình từ tỉnh đến cơ sở được cập nhật thông tin mới về những chủ trương, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước, những thách thức và tác động của việc tăng dân số đến đời sống xã hội và mỗi cá nhân; quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản, quản lý hệ thống sổ sách, kỹ năng thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, báo cáo.
Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các cấp thường xuyên được kiện toàn, có tham gia của các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; phối hợp chặt chẽ trong hoạt động; thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đưa việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình từng bước nâng cao hiệu quả.


2.3. Chính sách và đầu tư nguồn nhân lực

Chính sách dân số và đầu tư nguồn lực cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Để cụ thể hoá Nghị quyết 47-NQ/TW, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 13/2005/NQ-HĐND, Nghị quyết 78/NQ-HĐND, ngày 18/12/2013 về đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Hàng năm ngân sách các cấp tỉnh, huyện, xã được bố trí thỏa đáng cho chương trình mục tiêu quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình.
2.4. Mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình

Hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình ngày càng được mở rộng. Chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình được nâng lên. Các cơ quan, tổ chức có chức năng, kỹ thuật chuyên môn như Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế Dự phòng, Khoa sản bệnh viện các cấp… đã tư vấn và cung ứng dịch vụ kịp thời theo chuẩn quốc gia và 5 nhóm chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác đào tạo nguồn nhân lực làm công tác chăm sóc sức khoẻ và kế hoạch hoá gia đình ở các trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực được quan tâm. 100% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi thực hiện dịch vụ kỹ thuật kế hoạch hoá gia đình. Hệ thống phòng khám tư nhân về sản khoa trên địa bàn tỉnh khá phong phú, cơ bản đáp ứng các dịch vụ khám thai, khám phụ khoa, siêu âm, kế hoạch hoá gia đình. Công tác tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ đối tượng lựa chọn thực hiện các biện pháp tránh thai phù hợp với điều kiện, sức khoẻ và lứa tuổi để thực hiện kế hoạch hóa gia đình ngày càng được nâng cao. Kênh cung cấp dịch vụ phương tiện tránh thai được mở rộng, đặc biệt là kênh tiếp thị xã hội và dịch vụ y tế tư nhân đã tạo cơ hội cho các đối tượng có nhu cầu lựa chọn biện pháp tránh thai thuận tiện, an toàn, phù hợp với nhu cầu, khả năng của mỗi cá nhân và gia đình.

Ngành Y tế chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cung cấp dịch vụ chất lượng tốt đến người dân, đặc biệt chú trọng trong các đợt chiến dịch, tập trung nhiều hơn cho các đơn vị vùng sâu, vùng xa; tổ chức các đợt khám dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình thường kỳ tại trạm y tế cơ sở khi có yêu cầu; cung ứng đầy đủ các phương tiện tránh thai phi lâm sàng tới người dân kịp thời, theo nhu cầu của đối tượng.

2.5. Vấn đề nâng cao chất lượng dân số

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình nâng cao chất lượng dân số. Tích cực triển khai các đề án, mô hình như: “Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển”, “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, “Tuyên truyền, vận động, can thiệp sớm bệnh, tật ở thai nhi và sơ sinh”, “Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân”, “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi”, tư vấn sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh... Do đó điều kiện chăm sóc sức khoẻ sinh sản bà mẹ và trẻ em được đảm bảo, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ sơ sinh nhẹ cân dưới 2500g và tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi giảm đều qua các năm, góp phần nâng cao chất lượng dân số, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân. 
II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ


- Một số cấp uỷ đảng, chính quyền triển khai thực hiện Nghị quyết thiếu quyết liệt, chưa xây dựng được chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Mức sinh chưa ổn định, thời điểm từ năm 2011 - 2012 tăng mạnh; số con trung bình của một bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ còn cao (năm 2014 bình quân 2,3 con/bà mẹ); tỷ lệ sinh trên 2 con ở mức cao (23,43%); tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã đến mức báo động. 
- Tổ chức bộ máy làm công tác dân số, nhất là cấp xã chưa hoàn thiện, không ổn định; cán bộ dân số cấp xã chất lượng không đồng đều, biến động thường xuyên, hạn chế về trình độ và năng lực chuyên môn. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hóa gia đình có lúc thiếu linh hoạt, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng, miền, nhất là đối với vùng khó khăn, đông dân, có mức sinh cao. 

- Cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình chủ yếu do hệ thống y tế công lập đảm nhận, chưa huy động được nhiều cơ sở y tế ngoài công lập tham gia thực hiện.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp hành động của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Phối hợp chặt chẽ giữa Ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình với các ban, ngành, đoàn thể. Xác định công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là một trong những chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, định kỳ tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng việc tổ chức thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. 

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình các cấp; quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ dân số từ tỉnh đến cơ sở, từng bước chuẩn hóa và có chế độ, chính sách cho đội ngũ cộng tác viên dân số ở thôn, xóm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dân số từ cấp cơ sở.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bằng nhiều hình thức, kết hợp truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp; nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề, tin bài tuyên truyền, phản ánh việc thực hiện chính sách dân số -kế hoạch hóa gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Tiếp tục rà soát, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh. Hằng năm bố trí tối thiểu 0,1% tổng chi ngân sách thường xuyên cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tăng mức đầu tư kinh phí cho công tác tuyên truyền, giáo dục, nhân rộng các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số giai đoạn 2012 - 2020.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản; tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng tự nguyện và chủ động tham gia công tác truyền thông, giáo dục dân số, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

6. Kiện toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ theo phân tuyến kỹ thuật, ưu tiên vùng khó khăn, đảm bảo cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản thiết yếu ở tất cả các tuyến, đặc biệt là tuyến xã. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ làm dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản. 

7. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập kế hoạch; tiếp tục kiện toàn hệ thống hậu cần, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời phương tiện tránh thai phi lâm sàng, thuốc thiết yếu tới người dân. Triển khai có hiệu quả dịch vụ kỹ thuật, các biện pháp để nâng cao chất lượng dân số như: sàng lọc trước khi sinh và sơ sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân, can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Dân số nhằm tăng hiệu lực pháp lí và tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

- Đề nghị Chính phủ tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, giao cho Ngành Y tế chủ trì tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện; ban hành quy định thống nhất về tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp xã.

	Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Ban đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Nội vụ;

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc;

- Lưu VP.                                                                      


	T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

                   Đã ký
Trần Nam Hồng


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN
 NGHỊ QUYẾT 47-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

(Kèm theo Báo cáo 239-BC/TU, ngày 11/12/2014  

                                                           của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Đơn vị: Tỉnh Hà Tĩnh

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 47-NQ/TW

1. Tình hình quán triệt Nghị quyết tại các cấp
	Cấp thực hiện
	Chưa quán triệt
	Đã quán triệt
	Đối tượng 

quán triệt
	Phương thức quán triệt

	
	
	
	Cán bộ chủ chốt
	Đảng viên từng chi bộ
	Học tập chuyên đề độc lập
	Lồng ghép với chuyên đề khác
	Lồng ghép vào nghị quyết chi bộ
	Khác

	Cấp tỉnh
	0
	X
	X
	X
	0
	X
	0
	

	Cấp huyện
	0
	X
	X
	X
	0
	X
	0
	

	Cấp xã, phường
	0
	X
	X
	X
	0
	X
	X
	


2. Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo quán triệt và phổ biến Nghị quyết 47-NQ/TW từ 2005 đến nay
	TT
	Tên đầy đủ của văn bản 
	Cơ quan
 ban hành
	Ngày có
hiệu lực

	1
	Kế hoạch số 49-KH/TU về triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 46-CT/TW và Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
	Tỉnh uỷ
	17/5/2005


3. Kết quả ban hành các văn bản liên quan đến công tác DS-KHHGĐ từ năm 2005 đến nay
3.1. Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. tổ chức thực hiện Nghị quyết

	TT
	Tên đầy đủ của văn bản
	Cơ quan ban hành
	Ngày có hiệu lực

	1
	Nghị quyết số 13/2005/NQ-HĐND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2005 – 2010
	HĐND tỉnh
	16/7/2005

	2
	Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời một số chế độ, chính sách Dân sô – KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	UBND tỉnh
	27/3/2006

	3
	Công văn số 381-CV/TU về việc tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân số-gia đình và trẻ em
	Tỉnh uỷ
	20/4/2007

	4
	Hướng dẫn số 20-HD/TG về tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 55-CT/TW, sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW và Nghị quyết 47-NQ/ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân số, gia đình và trẻ em
	BTG Tỉnh uỷ
	03/5/2007

	5
	Kế hoạch số 03-KH/TG về kiểm tra thực hiện Chỉ thị 55-CT/TW, sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW và Nghị quyết 47-NQ/ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân số, gia đình và trẻ em
	BTG Tỉnh uỷ
	03/5/2007

	6
	Quyết định số 407-QĐ về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW, Chỉ thị 55-CT/TW, Chỉ thị 49-CT/TW của Trung ương Đảng về công tác dân số, gia đình và trẻ em
	Tỉnh uỷ
	02/7/2007

	7
	Thông báo kết luận số 220-TB/TU về kết quả kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 55-CT/TW, sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW và Nghị quyết 47-NQ/ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương về công tác dân số, gia đình và trẻ em
	Tỉnh uỷ
	04/1/2008

	8
	Quyết định số 18/2009/QĐ –UBND về việc ban hành Quy định tạm thời một số chế độ chính sách Dân số – KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (thay thế Quyết định  1/2006/QĐ–UBND ngày 27 tháng 3 năm 2006)
	UBND tỉnh
	19/6/2009

	9
	Chỉ thị 44/CT–TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác Dân số – KHHGĐ giai đoạn 2010 – 2015
	Tỉnh uỷ
	10/8/2009

	10
	Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 47/NQ-TW, ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 44/CT – TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân sô – KHHGĐ giai đoạn 2010 – 2015
	UBND tỉnh
	6/10/2009

	11
	Quyết định số 1252/QĐ-UBND  phê duyệt “Kế hoạch hành động giai đoạn 2011 – 2015 tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chiến lượng Dân sô và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 -2020”
	UBND tỉnh
	27/4/2012

	12
	Nghị quyết số 78/2013/NQ–HĐND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân sô – KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 – 2020
	HĐND tỉnh
	18/12/2013

	14
	Chỉ thị số 05/CT–UBND về tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - KHHGĐ trong tình hình mới
	UBND tỉnh
	30/01/2013

	15
	Kế hoạch số 77/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 8/2013/NQ –HĐND, ngày 18 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh “về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số – KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 – 2020”.
	HĐND tỉnh
	08/3/2014

	16
	Quyết định số 77/QĐ-UBND, ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ.


	UBND tỉnh
	12/11/2014

	17
	Thông báo số 99/TB-HĐND về kết quả công tác dân số tháng 10 năm 2014 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Hà Tĩnh, giai đoạn 2014 – 2020”
	HĐND
	05/12/2014


3.2. Văn bản quy định về mô hình tổ chức làm công tác DS-KHHGĐ
	TT
	Tên đầy đủ của văn bản
	Cơ quan ban hành
	Ngày có hiệu lực

	1
	Quyết định số 1562/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Dân số - KHHGĐ 
	UBND tỉnh 
	06/6/2008

	2
	Quyết định số 1563/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố
	UBND tỉnh 
	06/6/2008

	3
	Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Tư vấn dịch vụ dân số-Kế hoạch hóa gia đình
	UBND tỉnh
	14/7/2008

	4
	Kế hoạch số 04/KH-UBND thực hiện Đề án, sắp xếp kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức hội (được phê duyệt tại Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011)


	UBND tỉnh 
	09/01/2012

	5
	Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Tư vấn dịch vụ dân số-Kế hoạch hóa gia đình
	UBND tỉnh
	24/2/2012

	6
	Quyết định số 1914/QĐ-UBND về việc chuyển giao Trung tâm DS - KHHGĐ cấp huyện thuộc Sở Y tế về UBND huyện quản lý

	UBND tỉnh 
	06/7/2012


3.3. Văn bản quy định về nhân lực (hợp đồng, biên chế) làm công tác DS-KHHGĐ
	TT
	Tên đầy đủ của văn bản
	Cơ quan ban hành
	Ngày có hiệu lực

	1
	Quyết định số 883/QĐ-UBND về việc phê duyệt cơ cấu viên chức Trung tâm dân số - KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố
	UBND tỉnh
	03/4/2009

	2
	Công văn số 1588/UBND-NC1 về việc phương án bố trí phụ trách công tác Dân số - KHHGĐ tại các xã, phường, thị trấn
	UBND tỉnh
	12/4/2013


3.4. Văn bản quy định về đầu tư, phương thức và định mức đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ
	TT
	Tên đầy đủ của văn bản
	Cơ quan ban hành
	Ngày có hiệu lực

	1
	Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ Dân số xã năm 2013
	UBND tỉnh
	12/4/2013

	2
	Công văn số 2344/UBND-VX về việc bố trí kinh phí cho công tác Dân số
	UBND tỉnh
	08/7/2013

	3
	Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc cấp nguồn kinh phí thực hiện đề án công tác Dân số - KHHGĐ năm 2014
	UBND tỉnh
	08/4/2014


4. Hoạt động kiểm tra/giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW
	Đơn vị
	Kiểm tra/giám sát
	Sơ kết, đánh giá

	
	Không
	Có
	Không
	Có, nêu rõ định kỳ

	
	
	
	
	1 năm
	5 năm
	Khác

(ghi rõ)

	Tỉnh ủy
	□
	(
	□
	□
	(
	

	HĐND tỉnh
	□
	(
	□
	□
	(
	

	UBND tỉnh
	□
	(
	□
	□
	(
	

	Chi cục dân số-KHHGĐ/

Sở Y tế
	□
	(
	□
	□
	(
	

	Cấp huyện
	□
	(
	□
	□
	(
	

	Cấp xã, phường, thị trấn
	□
	(
	□
	□
	(
	


II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác truyền thông, vận động, quán triệt và phổ biến Nghị quyết 47-NQ/TW (ĐVT: %)

	STT
	
	2005
	2010
	2014

	1
	Chi cục DS-KHHGĐ có tổ truyền thông vận động thực hiện công tác DS-KHHGĐ?
                                   Có
Không
	(
□
	(
□

	(
□

	2
	Tỷ lệ cán bộ Chi cục DS-KHHGĐ được bồi dưỡng kiến thức, kỷ năng về truyền thông vận động
	100%
	100%
	100%

	3
	Tỷ lệ cán bộ Trung tâm Dân số được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về truyền thông vận động
	100%
	100%
	100%

	4
	Tỷ lệ cán bộ trạm y tế, cán bộ chuyên trách  được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về truyền thông vận động
	100%
	100%
	100%

	5
	Tỷ lệ cộng tác viên dân số, cán bộ y tế thôn bản được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về truyền thông vận động
	100%
	100%
	100%

	6
	Tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận với hoạt động tư vấn, truyền thông về công tác DS-KHHGĐ
	100%
	100%
	100%

	7
	Tỷ lệ Trung tâm DS-KHHGĐ có tổ truyền thông vận động thực hiện công tác DS-KHHGĐ

	100%
	100%
	100%


2. Mô hình tổ chức và nhân lực

	STT
	
	2005
	2010
	2014

	1
	Tỷ lệ Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc Chi cục DS-KHHGĐ
	100%
	100%
	0

	2
	Tỷ lệ Trung tâm DS - KHHGĐ trực thuộc UBND huyện
	0
	0
	100%

	3
	Tỷ lệ cán bộ dân số xã/phường là viên chức Trạm y tế làm việc tại Trạm y tế xã
	0
	0
	0

	4
	Tỷ lệ cán bộ dân số xã/phường là viên chức thuộc Trung tâm DS làm việc tại UBND xã
	0
	0
	0

	5
	Tỷ lệ cán bộ dân số xã/phường là Phó ban Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ
	100%
	100%
	100%

	6
	Tỷ lệ cán bộ dân số xã/phường là Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ
	100%
	100%
	100%

	7
	Tỷ lệ cán bộ dân số xã/phường là ủy viên Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ
	100%
	100%
	100%

	8
	Tỷ lệ Cộng tác viên dân số xã/phường là chi hội trưởng phụ nữ kiêm nhiệm
	53,4%
	62,0%
	60,0%

	9
	Tỷ lệ Cộng tác viên dân số xã/phường là cán bộ y  tế thôn bản kiêm nhiệm
	20,5%
	27,0%
	30,3%

	10
	Tỷ lệ Cộng tác viên dân số xã/phường không kiêm nhiệm
	26,1%
	11,0%
	6,7%

	11
	Số Chỉ tiêu biên chế tại Chi cục DS-KHHGĐ
	26
	19
	19

	12
	Số Chỉ tiêu hợp đồng tại Chi cục DS-KHHGĐ
	0
	0
	0

	13
	Số cán bộ biên chế tại Chi cục DS-KHHGĐ
	26
	13
	16

	14
	Số cán bộ hợp đồng tại Chi cục DS-KHHGĐ
	0
	0
	3

	15
	Tỷ lệ Trung tâm DS-KHHGĐ có đủ biên chế theo chỉ tiêu
	100%
	100%
	100%

	16
	Tỷ lệ Trung tâm DS-KHHGĐ có đủ hợp đồng theo chỉ tiêu
	100%
	100%
	100%

	17
	Tỷ lệ xã phường có cán bộ chuyên trách Dân số
	100%
	100%
	100%

	18
	Tỷ lệ xã phường có đủ CTV dân số theo chỉ tiêu
	100%
	100%
	100%


3. Đầu tư về nguồn lực, cơ sở vật chất

	STT
	
	2005
	2010
	2014

	1
	Chi cục DS-KHHGĐ có được xây mới/nâng cấp hay không?               

                             Có
                                     Không
	□

□
	□

□
	(
□

	2
	Chi cục DS-KHHGĐ được xây mới/nâng cấp từ nguồn nào?
- Ngân sách Trung ương:
- Ngân sách Tỉnh:
- Nguồn khác:

	□

□

□
	□

□

□
	□

(
□

	3
	Số Trung tâm Dân số được xây mới, nâng cấp
Nguồn kính phí cấp:
- Ngân sách Trung ương:
- Ngân sách Tỉnh/thành phố:
- Ngân sách Quận/huyện:

- Nguồn khác:

	□
□
□
□
	□
□
□
□
	01
(
□
□
□

	4
	Tổng ngân sách cho công tác Dân số của tỉnh: (ĐVT: 1000)
	5.412.000
	12.207.000
	19.571.000

	5
	Tỷ trọng phân bổ ngân sách của tỉnh cho công tác Dân số
	8,26%
	10,9%
	61,35%

	6
	Mức phụ cấp cho cộng tác viên dân số/tháng
	50.000 (đ)
	100.000(đ)
	215.000(đ)


4. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ
	STT
	
	2005
	2010
	2014

	1
	Tỷ lệ bao phủ các mạng lưới cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ
	100%
	100%
	100%

	2
	Tỷ lệ phụ nữ mang thai được đi khám thai đủ 3 lần
	97%
	76,1%
	88,5%

	3
	Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván
	99,3%
	99,1%
	99,8%

	4
	Tỷ lệ phụ nữ được cán bộ y tế chăm sóc khi sinh
	99,8%
	99,1%
	99,5%

	5
	Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV
	0
	96%
	95%

	6
	Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi được cung cấp các BPTT hiện đại
	79%
	79,89%
	73,01%

	7
	Tỷ lệ nam giới được cung cấp bao cao su
	5,08%
	5,01%
	5,10%

	8
	Số lượng chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ
	2
	2
	2

	9
	Tổng số tiền mua phương tiện tránh thai để cấp miễn phí (ĐVT: 1000)
	0​​
	0
	0(*)

	10
	Tổng số tiền bán phương tiện tránh thai tiếp thị xã hội (ĐVT: 1 1000)
	0
	0
	9.040


(*) Trung ương cấp
5. Nâng cao chất lượng dân số

5.1. Số huyện, thành phố, thị xã triển khai các mô hình/đề án/dự án
	STT
	Các mô hình/đế án dự án đã triển khai
	2005
	2010
	2014

	1
	Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh
	0
	7/12
	7/12

	2
	Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân
	0
	3/12
	6/12

	3
	Mô hình can thiệp làm giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết và mô hình nâng cao chất lượng dân số một số dân tộc ít người
	0
	0
	0

	4
	Đề án Tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng
	0
	0
	2/12

	5
	Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo, ven biển
	0
	5/12
	5/12

	6
	Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
	0
	7/12
	9/12


5.2. Kinh phí đầu tư cho các mô hình/đề án/dự án (ĐVT: 1000)
	STT
	Các mô hình/đế án dự án đã triển khai
	2005
	2010
	2014

	1
	Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh
	0
	260.000
	419.000

	2
	Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân
	0
	290.000
	377.500

	3
	Mô hình can thiệp làm giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết và mô hình nâng cao chất lượng dân số một số dân tộc ít người
	0
	0
	0

	4
	Đề án Tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng
	0
	0
	102.000

	5
	Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo, ven biển
	0
	2.152.000
	2.524.885

	6
	Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
	0
	300.000
	422.750


6. Một số chỉ tiêu Dân số - KHHGĐ

	STT
	
	2005
	2010
	2014

	1
	Tỷ suất sinh thô (CBR)
	13,31
	12,68
	15,88

	2
	Tổng tỷ suất sinh (TFR)
	2,10
	2,20
	2,25

	3
	Tỷ lệ sử dụng các BPTT hiện đại
	79%
	79,89%
	73,01%

	4
	Tỷ lệ sử dụng BPTT miễn phí
	100%
	100%
	79,39%

	5
	Tỷ lệ sử dụng BPTT tiếp thị xã hội
	0
	0
	21,61%

	6
	Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên
	26,46%
	22,24%
	23,2%


7. Một số vấn đề Dân số - KHHGĐ khác (ĐVT: %)

	STT
	
	2005
	2010
	2014

	1
	Tỷ lệ di cư
	-
	1,43%
	0,91%

	2
	Tỷ lệ nhập cư
	-
	0,86%
	0,81%

	3
	Tỷ số giới tính khi sinh (bé trai/100 bé gái)
	125,14
	114
	113

	4
	Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên
	-
	15,46%
	15,18%

	5
	Tỷ lệ dân số từ 0-14 tuổi
	-
	21,54%
	18,59%

	6
	Tỷ lệ dân số từ 15-64 tuổi
	-
	67,95%
	70,15%

	7
	Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên
	-
	10,51%
	11,26%
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